
TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP HỢP

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH TẬP HỢP


Câu 1: Ký hiệu nào sau đây để chỉ  không phải là một số hữu tî?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “3 là một số tự nhiên”?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3: Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp .




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 4: Cho tập hợp . Tập hợp  là:




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp .




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 6: Cho tập hợp . Hỏi tập  có bao nhiêu phần tử?
	A. 0	B. 1	C. 2	D. 3


Câu 7: Cho tập hợp . Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp .




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 8: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: .




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?


	A. 	B. 


	C. 	D.  Xét các đáp án:


Câu 10: Cho tập hợp . Khi đó tập hợp  có bao nhiêu phần tử?
	A. 0	B. 1	C. 2	D. Vô số
Câu 11: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào khác rỗng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 12: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp  :




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13: Số phần tử của tập hợp  là:
	A. 1 .	B. 2 .	C. 3 .	D. 5 .
Câu 14: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng:


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 15: Cho tập hợp . Các phần tử của tập  là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 17: Số phần tử của tập hợp:  là:
	A. 0	B. 2	C. 4	D. 3

Câu 18: Cho . Chọn khẳng định đúng.


	A. A có 4 phần tử.	B. A có 3 phần tử.	C.  có 5 phần tử.	D.  có 2 phần tử.

Câu 19: Tính chất đặc trưng của tập hợp .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 20: Tính chất đặc trưng của tập hợp .




	A. .	B. .	C. .	D. .

DẠNG 2: TẬP HỢP CON, TẬP HỢP BẰNG NHAU


Câu 21: Cho tập hợp . Số tập hợp con gồm hai phần tử của  là:
	A. 12	B. 8	C. 10	D. 6


Câu 22: Cho tập hợp . Số tập con của  là
	A. 4	B. 6	C. 8	D. 12
Câu 23: Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 24: Số các tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp  là:
	A. 15	B. 16	C. 22	D. 25


Câu 25: Số các tập hợp con có 3 phần tử có chứa  của tập hợp  là:
	A. 5	B. 6	C. 7	D. 8
Câu 26: Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con?




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 27: Cho . Tập  có bao nhiêu tập con có 2 phần tử?
	A. 4 .	B. 6 .	C. 7 .	D. 8 .




Câu 28: Cho hai tập hợp  và . Hình nào sau đây minh họa  là tập con của  ?
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	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 29: Cho ba tập hợp  thỏa mãn:  và . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 30: Cho tập hợp  và . Có tất cả bao nhiêu tập  thỏa mãn:  ?
	A. 5	B. 6	C. 7	D. 8





Câu 31: Cho tập hợp  và . Có tất cả bao nhiêu tập  thỏa mãn:  và  ?
	A. 2	B. 4	C. 6	D. 8



Câu 32: Cho tập hợp . Để  thì tất cả các cặp  là:






	A. 	B.  và 	C. 	D.  và 

Câu 33: Cho tập hợp . Quan hệ nào sau đây là đúng?




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 34: Cho tập hợp  có 4 phần tử. Hỏi tập  có bao nhiêu tập con khác rỗng?
	A. 16	B. 15	C. 12	D. 7

Câu 35: Cho tập hợp . Xét các mệnh đề sau đây:


 “  ”.

(II) : “  ”.

(III) : “  ”.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng

	A. I đúng.	B.  đúng.	C. II, III đúng.	D. I, III đúng.

Câu 36: Cho tập hợp . Câu nào sau đây đúng?

	A. Số tập con của  là 16 .

	B. Số tập con của  gồm có 2 phần tử là 8 .

	C. Số tập con của  chứa số 1 là 6 .

	D. Số tập con của  gồm có 3 phần tử là 2 .

Câu 37: Số các tập con 2 phần tử của  là:
	A. 15 .	B. 16 .	C. 22 .	D. 25 .


Câu 38: Số các tập con 3 phần tử có chứa  của  là:
	A. 8 .	B. 10 .	C. 12 .	D. 14 .


Câu 39: Khẳng định nào sau đây sai?Các tập  với  là các tập hợp sau?

	A. .

	B. .

	C. .

	D. .



Câu 40: Cho tập . Có bao nhiêu tập  thỏa mãn  ?
	A. 4 .	B. 5 .	C. 3.	D. 6 .

DẠNG 3: TẬP CON CỦA TẬP HỢP SỐ THỰC


Câu 41: Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp  ?
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	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 42: Cho tập hợp  thì  được biểu diễn là hình nào sau đây?
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	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 43: Cho tập hợp . Tập  là tập nào sau đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 44: Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp  :




	A. .	B. .	C. .	D. .

DẠNG 4: SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ VEN ĐỂ GIẢI TOÁN



Câu 45: Ký hiệu  là tập hợp các học sinh của lớp 10A.  là tập hợp các học sinh nam,  là tập hợp các học sinh nữ của lớp 10A. Khẳng định nào sau đây sai?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 46: Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
	A. 54	B. 40	C. 26	D. 68
Câu 47: Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?
	A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 48: Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn và 6 học sinh không chơi môn nào. Số học sinh chỉ chơi 1 môn thể thao là?
	A. 48	B. 20	C. 34	D. 28

Câu 49: Đội tuyển thi đá cầu và đấu cờ vua của Trường Lý Tự Trọng có , trong đó có 15 em thi đá cầu và 12 em thi đấu cờ vua. Hỏi có bao nhiêu em trong đội tuyển thi đấu cả hai môn ?
	A. 8 .	B. 7 .	C. 10 .	D. 5 .
Câu 50: Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự. Mỗi đại biểu nói được một hoặc hai hoặc ba thứ tiếng: Nga, Anh hoặc Pháp. Biết rằng có 39 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 35 đại biểu nói được tiếng Pháp, 8 đại biểu nói được cả tiếng Anh và tiếng Nga. Hỏi có bao nhiêu đại biểu chỉ nói được tiếng Nga?
	A. 19 .	B. 26 .	C. 18 .	D. 61 .
Câu 51: Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự. Mỗi đại biểu có thể sử dụng ít nhất một trong ba thứ tiếng: Nga, Trung Quốc và Anh. Biết rằng có 30 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 40 đại biểu nói được tiếng Nga, 45 đại biểu nói được tiếng Trung Quốc và 10 đại biểu chỉ nói được hai thứ tiếng Nga và Trung Quốc. Hỏi có bao nhiêu đại biểu nói được cả ba thứ tiếng?
	A. 5 .	B. 15 .	C. 25 .	D. 30 .
Câu 52: Lớp 5A có 15 bạn thích môn tiếng Việt, 20 bạn thích môn Toán. Trong số các bạn thích Tiếng Việt hoặc thích Toán có 8 bạn thích cả hai môn Tiếng Việt và Toán. Trong lớp vẫn còn có 10 bạn không thích môn nào (trong hai môn Tiếng Việt và Toán). Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn tất cả?
	A. 7 .	B. 12 .	C. 37 .	D. 35 .
Câu 53: Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (trong ba môn Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là
	A. 19 .	B. 18 .	C. 31 .	D. 49 .


Câu 54: Lớp  có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hoá, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hoá. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá ) của lớp  là
	A. 9 .	B. 18 .	C. 10 .	D. 28 .
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